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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Bổ sung nhân tạo nước dưới đất (Artificial Recharge of Groundwater)
Mã số học phần: 7040601
Số tín chỉ học phần: 02 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 24 ; Bài tập: 06 ; Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0;       Đồ án: 0;      Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm	0406-03
2. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy	0406-06
4. TS Nguyễn Bách Thảo	0406-10
3. ThS. Trần Vũ Long	0406-11
4. ThS Đào Đức Bằng	0406-15		

2.2. Bộ môn: Địa chất thuỷ văn;
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất.
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Vận động của nước dưới đất (7060620)
3.2. Môn học học trước: Vận động của nước dưới đất (7060620)
4. Mục tiêu của học phần

Trang bị cho sinh viên khái niệm cơ bản về các phương pháp bổ sung nhân tạo nước dưới đất; phương trình vận động của nước dưới đất từ công trình bổ sung nhân tạo đến công trình khai thác nước dưới đất; các yêu cầu về chất lượng nguồn nước bổ sung và đánh giá, kiểm soát chất lượng nước dưới đất khai thác từ công trình bổ sung nhân tạo. Sinh viên biết cách tính toán, thiết kế các hạng mục trong công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Nắm được các khái niệm về bổ sung nhân tạo nước dưới đất; hiểu cơ sở lý thuyết về vận động của nước trong công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất
4.1.2. Biết cách đánh giá chất lượng nước trong việc bổ sung nhân tạo;
4.1.3. Nắm được những các hình thức bổ sung nhân tạo nước dưới đất điển hình và tính toán, thiết kế các hạng mục trong công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất.


4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng phân tích, đánh giá nhu cầu bổ sung nhân tạo nước dưới đất và đánh giá chất lượng nước dưới đất;
4.2.2. Kỹ năng tính toán, thiết kế các phương pháp bổ sung nhân tạo phù hợp với các điều kiện tự nhiên khác nhau.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 4 chương:
Chương 1. Khái niệm về bổ sung nhân tạo nước dưới đất; 
Chương 2. Cơ sở lý thuyết về bổ sung nhân tạo nước dưới đất; 
Chương 3. Đánh giá chất lượng nước trong việc bổ sung nhân tạo; 
Chương 4. Các công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất điển hình.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái niệm về bổ sung nhân tạo nước dưới đất
	6
	4.1.1
4.2.1

	1.1
	Khái niệm và sự cần thiết của bổ sung nhân tạo nước dưới đất
	1
	

	1.2
	Mục tiêu chung của bổ sung nhân tạo nước dưới đất
	1
	

	1.3
	Các phương pháp bổ sung nhân tạo gián tiếp
	1
	

	1.4
	Các phương pháp bổ sung nhân tạo trực tiếp
	1
	

	1.5
	Bổ sung nhân tạo phục vụ cấp nước
	1
	

	1.6
	Bổ sung nhân tạo phục vụ quản lý nguồn nước và ảnh hưởng tới môi trường
	1
	

	Chương 2
	Cơ sở lý thuyết về bổ sung nhân tạo nước dưới đất
	9
	4.1.1
4.2.1

	2.1
	Phương trình dòng chảy nước dưới đất 
	3
	

	2.2
	Ảnh hưởng của thời gian lưu trú nguồn nước bổ sung đến nước dưới đất
	2
	

	2.3
	Khái niệm về tàng trữ nước trong bổ sung nhân tạo nước dưới đất
	2
	

	 
	Thảo luận và bài tập chương 2
	2
	

	Chương 3
	Đánh giá chất lượng nước trong việc bổ sung nhân tạo 
	8
	4.1.2
4.2.1

	3.1
	Nghiên cứu thành phần và chất lượng của nguồn nước bổ sung
	2
	

	3.2
	Các quá trình di chuyển vật chất từ nguồn bổ sung vào nước dưới đất
	2
	

	3.3
	Nghiên cứu sự thay đổi chất lượng nước dưới đất được bổ sung
	2
	

	 
	Thảo luận và bài tập chương 3
	2
	

	Chương 4
	Các hình thức bổ sung nhân tạo nước dưới đất điển hình 
	7
	4.1.3
4.2.1
4.2.2

	4.1
	Điều kiện áp dụng các hình thức bổ sung nhân tạo nước dưới đất
	1
	

	4.2
	Bổ sung nhân tạo bằng bồn thấm
	1
	

	4.3
	Bổ sung nhân tạo bằng ép nước qua lỗ khoan
	1
	

	4.4
	Bổ sung nhân tạo bằng thấm qua đáy sông
	1
	

	4.5
	Bổ sung nhân tạo bằng thu gom nước mưa đưa vào lòng đất
	1
	

	 
	Thảo luận và bài tập chương 4
	2
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập;
- Giờ bài tập:
* Hướng dẫn sinh viên vận dụng lý thuyết để giải quyết các vấn đề đặt ra phù hợp với điều kiện thực tế nêu trong bài tập đã cho.
* Giáo viên giải đáp các thắc mắc về lý thuyết, gợi ý các trường hợp phù hợp để sinh viên vận dụng giải quyết vấn đề cho phù hợp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện;
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ (bắt buộc)
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc);
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần 
	Tham dự 30/30 tiết
	10%

	2
	Điểm trao đổi, thảo luận và bài tập
	Tham gia thảo luận nhóm và làm đủ 03 bài tập
	30%

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (50 phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần 
	-  Yêu cầu tham dự >=80% tiết lý thuyết và
- Dự thi kết thúc học phần (60 phút)
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
Điểm đánh giá học phần = 0,6A + 0,3B + 0,1C
Trong đó: 
A là điểm thi kết thúc học phần;
B = (B1 + B2)/2
B1 là điểm trung bình của 3 bài tập; B2 là điểm kiểm tra giữa học kỳ. Nếu không có bài tập hoặc bài thảo luận nào sẽ đánh giá điểm là 0 điểm bài đó.
C là điểm chuyên cần, C = (C1 + C2)/2
		C1 là điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia giờ giảng, giờ thảo luận; C2 là điểm đánh giá thời gian tham gia giờ giảng và được xác định như sau: Đi học đày đủ C2 = 10; Bỏ học 2% giờ quy định trừ 1 điểm; bỏ học 20% giờ quy định (bỏ 9 tiết) C2=0, bỏ học trên 20% số giờ quy định sẽ bị cấm thi, nhận 0 điểm và học lại.
10. Tài liệu học tập
[1]. L. Huisman & T.N Olsthoorn, Bổ sung nhân tạo nước dưới đất, Bản dịch của Nguyễn Thị Kim Thoa và Bùi Trần Vượng, 2005; 
[2]. Đoàn Văn Cánh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Thu gom nước mưa đưa vào lòng đất – Bổ sung nhân tạo nước dưới đất và chống úng ngập thành phố,  Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2008.
[3]. Ian Clark, Peter Fritz: Environmental Isotopes in Hydrogeology, 1999;
[4]. Nguyễn Kim Ngọc và nnk, Thuỷ địa hoá học, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2005.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị 

	1-2
	Chương 1
	Khái niệm về bổ sung nhân tạo nước dưới đất
	12
	0
	0
	Đọc tài liệu [1] từ trang 2 – 26
Tham khảo tài liệu [2]

	
	1.1
	Khái niệm và sự cần thiết của bổ sung nhân tạo nước dưới đất
	
	
	
	

	
	1.2
	Mục tiêu chung của bổ sung nhân tạo nước dưới đất
	
	
	
	

	
	1.3
	Các phương pháp bổ sung nhân tạo gián tiếp
	
	
	
	

	
	1.4
	Các phương pháp bổ sung nhân tạo trực tiếp
	
	
	
	

	
	1.5
	Bổ sung nhân tạo phục vụ cấp nước
	
	
	
	

	
	1.6
	Bổ sung nhân tạo phục vụ quản lý nguồn nước và ảnh hưởng tới môi trường
	
	
	
	

	2-3
	Chương 2
	Cơ sở lý thuyết về bổ sung nhân tạo nước dưới đất
	14
	4
	0
	Đọc tài liệu [1] từ trang 28-117
Tham khảo tài liệu [2]

	
	2.1
	Phương trình dòng chảy nước dưới đất 
	
	
	
	

	
	2.2
	Ảnh hưởng của thời gian lưu trú nguồn nước bổ sung đến nước dưới đất
	
	
	
	

	
	2.3
	Khái niệm về tàng trữ nước trong bổ sung nhân tạo nước dưới đất
	
	
	
	

	
	 
	Thảo luận và bài tập chương 2
	
	
	
	

	4-5
	Chương 3
	Đánh giá chất lượng nước trong việc bổ sung nhân tạo 
	12
	4
	0
	Đọc tài liệu [1] từ trang 125-157
Tham khảo tài liệu [4]

	
	3.1
	Nghiên cứu thành phần và chất lượng của nguồn nước bổ sung
	
	
	
	

	
	3.2
	Các quá trình di chuyển vật chất từ nguồn bổ sung vào nước dưới đất
	
	
	
	

	
	3.3
	Nghiên cứu sự thay đổi chất lượng nước dưới đất được bổ sung
	
	
	
	

	
	 
	Thảo luận và bài tập chương 3
	
	
	
	

	6-8
	Chương 4
	Các hình thức bổ sung nhân tạo nước dưới đất điển hình 
	10
	4
	0
	Đọc tài liệu [1] từ trang 158-259
Tham khảo tài liệu [2], [3]

	
	4.1
	Điều kiện áp dụng các hình thức bổ sung nhân tạo nước dưới đất
	
	
	
	

	
	4.2
	Bổ sung nhân tạo bằng bồn thấm
	
	
	
	

	
	4.3
	Bổ sung nhân tạo bằng ép nước qua lỗ khoan
	
	
	
	

	
	4.4
	Bổ sung nhân tạo bằng thấm qua đáy sông
	
	
	
	

	
	4.5
	Bổ sung nhân tạo bằng thu gom nước mưa đưa vào lòng đất
	
	
	
	

	
	 
	Thảo luận và bài tập chương 4
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